
UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 1B-TX
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN KỲ 4 NĂM 2024 (THỜI
ĐIỂM HƯỞNG LƯƠNG TỪ 01/10/2024 ĐẾN 31/12/2024)

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SCT ngày       tháng 11 năm 2024)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị Trình độ
chuyên môn

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi
được nâng bậc Kết quả nâng lương trong năm 2024

Nam Nữ

Ngạch
hoặc
chức
danh

Bậc Hệ số Thời điểm
được xếp

HS
chênh

lệch bảo
lưu

(nếu có)

Ngạch
hoặc
chức
danh

Bậc Hệ số
Hệ số
chênh

lệch bậc

Thời
gian tính
nâng bậc
lần sau

HS
chênh
lệch

bảo lưu
(nếu
có)

Tiền lương
tăng thêm do

nâng bậc
trong năm

(1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I.  VĂN PHÒNG SỞ

1 Phạm Văn Hân 12/9/1981
Chuyên viên,

phòng
KTATMT

ĐH 01003 7 4.32 12/2021 01.003 8 4.65 0.33 12/2024 772

2 Lê Minh Long 07/6/1991
Chuyên viên,

phòng
KTATMT

ĐH 01.003 4 3.33 11/2021 01.003 5 3.66 0.33 11/2024 1,544

3 Thiều Quang Hùng 14/11/1983
Phó trưởng

phòng
QLCNNL

ĐH 01.003 6 3.99 11/2021 01.003 7 4.32 0.33 11/2024 1,544

Tổng 3,861



UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 3B-TTH
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỢT 2 NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số          /TB-SCT ngày       tháng 11 năm 2024)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị
công tác

Trình độ,
chuyên
môn,

nghiệp vụ

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương, trước khi
được nâng bậc Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Nam Nữ

Ngạch
hoặc
chức
danh

Bậc Hệ số Thời điểm
được xếp

Hệ số
chênh lệch

bảo lưu
(nếu có)

Ngạch
hoặc
chức
danh

Bậc Hệ số

Thời gian
tính nâng

bậc lần
sau

Hệ số
chênh
lệch

Số tháng
được nâng
lương sớm

(6,9,12
tháng)

Thành tích đạt được, số QĐ khen thưởng,
cấp khen thưởng, TB hưu…

Tiền lương
tăng thêm do

nâng bậc
lương trong

năm (1.000đ)

I. SỞ CÔNG THƯƠNG

1 Vũ Vinh Quang 21/11/1964 Giám đốc Sở ĐH 01.001 4 7.28 11/2022 01.001 5 7.64 11/2024 0.36 12

- BK của Bộ Công Thương theo QĐ số
1561/QĐ-BCT ngày 11/6/2021
- BK của Bộ Công Thương theo QĐ số
1908/QĐ-BCT ngày 18/7/2024
- CSTĐCS năm 2020: theo QĐ số 2662/QĐ-
SCT ngày 30/12/2020

1,684.8

Tổng 1,685



UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu TN
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGÀNH KỲ 4 NĂM 2024
(THỜI ĐIỂM HƯỞNG LƯƠNG TỪ 01/10/2023 ĐẾN 31/12/2023)

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SCT ngày       tháng 11 năm 2024)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị công
tác

Trình độ
chuyên

môn
nghiệp

vụ

Ngạch, bậc, hệ số và % Phụ cấp thâm niên ngành đang hưởng Kết quả thực hiện phụ cấp thâm niên ngành năm 2024

Nam Nữ Ngạch hoặc
chức danh

Bậc cuối
cùng
trong
ngạch
hoặc
chức
danh

Hệ số
lương

của bậc
cuối
cùng

Thời điểm
được xếp

%
PVTN

đã
hưởng

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu

(nếu có)

% PCTN
được

hưởng

Thời gian
tính hưởng

PCTNVK lần
sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)

Tiền lương tăng
thêm do thực hiện
PCTNVK trong

năm (1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VĂN PHÒNG SỞ

1 Lương Vinh Quang 02/01/1969 Chánh Thanh tra ĐH 04.025 9 4.98 12/2023 7% 8% 12/2024 1% 116.532

TỔNG 116.532



UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 2A-VK

SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG NĂM 2024
Đối với CBCCVC thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý)

(Kèm theo Thông báo số          /TB-SCT ngày       tháng 11 năm 2024)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn
vị công tác

Trình độ
chuyên

môn
nghiệp vụ

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương trước khi được nâng bậc Kết quả nâng bậc lương năm 2024

Nam Nữ
Ngạch

hoặc chức
danh

Bậc cuối
cùng trong
ngạch hoặc
chức danh

Hệ số
lương của
bậc cuối

cùng

Thời điểm
được xếp

%
PCTNVK
đã hưởng

Thời điểm
tính hưởng
PCTNVK

lần sau

HS chênh
lệch bảo
lưu (nếu

có)

%
PCTNVK

được
hưởng

Thời gian
tính hưởng
PCTNVK

lần sau

HS chênh
lệch bảo
lưu (nếu

có)

Tiền lương
tăng thêm

do thực
hiện

PCTNVK
trong năm

(1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Đoàn Lê Khoa 01/5/1964
Giám đốc
Trung tâm

KC&XTTM
ĐH 01.003 9 4.98 07/2016 12% 07/2023 13% 07/2024 1% 699.192
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